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Thời 
gian/hoạt 

động

Tuần 1
Từ 05/10 đến 09/10

Tuần 2
Từ 12/10 đến 16/10

Tuần 3
Từ 19/10 đến 23/10 Mục tiêu 

thực hiện

Đón trẻ Đón trẻ- Trò 
chuyện 

Đón trẻ- Trò 
chuyện 

Đón trẻ- Trò 
chuyện 

1

Thể dục 
sáng

Thể dục sáng 
(MT1) 

Thể dục sáng Thể dục sáng 3

MT1

T2

Hoạt động vận động

VĐ:Đi trong 
đường hẹp
-TC: Tung bóng 
(MT2) 

Hoạt động vận động

- VĐ: Tung bóng 
bằng 2 tay
-TC: Đá bóng 
(MT3) 

Hoạt động vận động

VĐ: Đi bước qua 
vật cản
TC: Ném bóng 

T3

Hoạt động nhận biết

Nhận biết Cái bát 
cái thìa
TC: Gieo hạt 
(MT19) 

Hoạt động nhận biết

Nhận biết: Đôi 
dép, cái mũ
TC: Con bọ dừa 
(MT16) 

Hoạt động nhận biết

Nhận biết: Một số 
vật dụng nguy 
hiểm không được 
đến gần
Tc: trời nắng trời 
mưa (MT13) 

T4

Hoạt động làm quen 
văn học

Thơ: Đi dép
TC: Nu na nu nống 
(MT26) 

Hoạt động làm quen 
văn học

Truyện: Cái 
chuông nhỏ
TC: trồng cây 
chuối (MT24) 

Hoạt động làm quen 
văn học

Thơ: Chổi ngoan
* TC : Con muỗi 

T5

Hoạt động âm nhạc

ÂN: NDTT: VĐ 
theo nhạc “ Đôi 
dép
NDKH: NH Bóng 
tròn” (MT40) 

Hoạt động âm nhạc

NDTT : Dạy hát : 
Đôi dép
NDKH : TC: Tiếng 
hát ở đâu 

Hoạt động âm nhạc

NDTT: Nghe hát: 
Chiếc khăn tay
NDKH: Dạy hát: 
Đôi dép 

Chơi - tập 
có chủ 
định

T6

Hoạt động tạo hình

TH: Tô màu cái 
yếm

Hoạt động tạo hình

TH: Tô màu cái 
mũ

Hoạt động tạo hình

Tô tranh cô giáo 

MT2, MT19, 
MT40, 
MT26, 
MT41, MT3, 
MT16, 
MT24, 
MT20, MT13



TC: Con bọ dừa 
(MT41) 

TC: Gieo hạt 
(MT20) 

T2

HĐCMĐ: Chơi với 
giấy
TC: Ném bóng vào 
rổ 

HĐCCĐ Chơi với 
nguyên liệu thiên 
nhiên
TC: Gieo hạt 

HĐCCĐ: Chơi với 
chai
Tc: Thi ai nhanh 

T3

HĐCCĐ: CHơi với 
lá cây
TC: Gieo hạt 

HĐCMĐ: Quan sát 
đu quay
* TC: Đi bước qua 
chướng ngại vật 
(MT15) 

HĐCCĐ: Chơi với 
Sỏi
TC: Bóng tròn to 

T4

* HĐCMĐ: Dạo 
chơi hành lang.
* TC: Bóng tròn to 

HĐCCĐ: Chơi với 
vòng
TC: Tung bóng 

HĐCCĐ: Quan sát 
cầu trượt
TC: Trời nắng trời 
mưa 

T5

Quan sát tủ đồ 
dùng
TC: Lộn cầu vồng 

HĐCCĐ: Quan sát 
quả bưởi
TC: Ném bóng 

HĐCCĐ: Chơi với 
Sỏi
TC: Thi ai nhanh 
(MT25) 

Hoạt 
động 
ngoài trời

T6

HĐCCĐ: Chơi với 
lõi giấy
TC: Trời nắng trời 
mưa 

HĐCCĐ: Chơi với 
phấn
TC: Bong bóng xà 
phòng 

HĐCCĐ: Quan sát 
vườn cổ tích
TC: Dung dăng 
dung dẻ 

MT15, MT25

Chơi tập ở 
các góc

Họat động góc 
(MT38) 

Hoạt động góc Hoạt động góc 
(MT37) 

4

MT38, MT37
Hoạt động 
ăn, ngủ, vệ 
sinh

Tập luyện nền nếp 
thói quen tốt trong 
giấc ngủ (MT9) 

Tập luyện nề nếp 
thói quen cho trẻ 
trong ăn uống 
(MT8) 

- Tập luyện nề nếp 
thói quen trong ăn 
uống 

6

MT9, MT8

T2

TC: Kéo cưa lừa 
xẻ
* Tập lật mở trang 
sách 

* TC: Dung dăng 
dung dẻ.
* Trò chuyện về 
việc ăn sôi uống 
chín, rửa tay 

* Tập đi vệ sinh 
đúng nơi quy định: 

T3

TC: Gieo hạt
Làm quen bài hát: 
Đôi dép 

TC: Con muỗi
Bé chơi xếp ngôi 
nhà 

TC: Nu na nu nống
Hướng dẫn trẻ đi 
vệ sinh đúng nơi 
quy định (MT11) 

Chơi - tập 
buổi 
chiều

T4

TC: Bóng tròn to
Làm quen truyện: 
Cái chuông nhỏ 

TC: Gieo hạt
Ôn Thơ: Đi dép 

TC: Chi chi chành 
chành
Nghe nhạc theo 
chủ đề 

MT11, MT6



T5

TC: Trời nắng trời 
mưa
làm quen bài thơ: 
Chổi ngoan 

Tc: Trời nắng trời 
mưa
Nghe nhạc theo 
chủ đề 

Tc: Chi chi chành 
chành
Bé tập buộc dây 
(MT6) 

T6
TC: Đi học
Nghe nhạc theo 
chủ đề 

TC: Một đoàn tàu
Ôn bài hát: Đôi 
dép 

TC: Gieo hạt
Ôn thơ: Chổi 
ngoan 

Chủ đề - Sự 
kiện 

Đồ dùng cá nhân 
của bé Đồ chơi trong lớp bé 

Bé với đồ chơi ngoài 
trời - Ngày phụ nữ 
VN 20/10 

Đánh giá 
KQ thực 

hiện

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU
Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 
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